
 

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SẢN PHẨM 

SỮA NESTLÉ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDMNTH ngày        /11/2026 của Sở GDĐT)

TT Đơn vị Số văn bản Ngày văn bản
1 UBND xã Cà Đam 915/PVHXH 26/10/2026
2 UBND Xã Tây Trà 1260/UBND 27/10/2026
3 UBND xã Sa Bình 831/CVVHXH 27/10/2026
4 UBND Xã Sơn Tây Hạ 2266/UBND 27/10/2026
5 UBND Xã Đông Sơn 2133/UBND 27/10/2026
6 UBND Xã Mỏ Cày 2064/UBND-CV 27/10/2026
7 UBND Xã Minh Long 1467/UBND-VX 27/10/2026
8 UBND Xã Ba Vinh 1231/UBND 27/10/2026

9 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo 
dục hòa nhập tỉnh 342/BC-TTGDHN 27/10/2026

10 UBND xã Bờ Y 365/CV-VHXH 27/10/2026
11 UBND Xã Ngọk Bay 2513/UBND-VX 27/10/2026

12 Trường Tiểu học Thực hành Sư 
phạm Ngụy Như Kon Tum 103/CV-THSPNNKT 27/10/2026

13 UBND Xã Ba Động 2129/CV-UBND 28/10/2026
14 UBND Xã Đăk Hà 4974/UBND-VHXH 28/10/2026
15 UBND Xã Lân Phong 1963/UBND-VX 28/10/2026
16 UBND Phường Đức Phổ 2075/UBND 28/10/2026
17 UBND Xã Đăk Kôi 1439/UBND-VX 28/10/2026
18 UBND Xã Ngọk Réo 1985/UBND-VHXH 28/10/2026
19 UBND Xã Tu Mơ Rông 2677/UBND-PVHXH 28/10/2026
20 UBND Đặc khu Lý Sơn 5767/UBND 28/10/2026
21 UBND Xã Đăk Môn 1789/UBND-VH-XH 28/10/2026
22 UBND Xã Sơn Tây 2503/UBND 28/10/2026
23 UBND Xã Nghĩa Hành 2399/UBND 28/10/2026
24 UBND Xã Đăk Mar 1897/UBND-VHXH 28/10/2026
25 UBND Xã Sơn Kỳ 2513/UBND-VHXH 28/10/2026
26 UBND Xã Sơn Hà 2662/UBND-VHXH 28/10/2026
27 UBND Phường Trà Câu 1746/UBND 28/10/2026
28 UBND Xã Mô Rai 1854/UBND-TH 28/10/2026
29 UBND Xã Thanh Bồng 2357/CV-UBND 28/10/2026
30 UBND Xã Đăk Pék 2061/UBND-VHXH 28/10/2026
31 UBND Xã Tây Trà Bồng 1344a/UBND-VHXH 29/10/2026
32 UBND Xã Ngọk Tụ 1318/UBND-VHXH 29/10/2026
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33 UBND Xã Sơn Tây Thượng 1818/UBND 29/10/2026
34 UBND Xã Ia Chim 2284/UBND-VX 29/10/2026
35 UBND Xã Đăk Long 1253/UBND-VH&XH 29/10/2026
36 UBND Xã Xốp 1521/UBND-VHXH 29/10/2026

37 UBND Phường Trương Quang 
Trọng 2387/CV-UBND 29/10/2026

38 UBND Phường Kon Tum 3602/UBND-VP 29/10/2026
39 UBND phường Đăk Cấm 3178/UBND-VX 29/10/2026
40 UBND Xã Đăk Rve 2986/UBND-VH&XH 29/10/2026
41 UBND Phường Sa Huỳnh 1701/UBND-VHXH 29/10/2026
42 UBND Xã Vạn Tường 2713/UBND 29/10/2026
43 UBND Xã Sơn Tịnh 2686/UBND 29/10/2026
44 UBND Xã Sa Loong 1438/UBND-VHXH 29/10/2026
45 UBND Xã Khánh Cường 1805/CV-UBND 30/10/2026
46 UBND Xã Sơn Thủy 1649/UBND-VHXH 30/10/2026
47 UBND xã Rờ Kơi 1870/UBND-TH 30/10/2026
48 UBND Xã Đăk Sao 2744/UBND-VHXH 30/10/2026
49 UBND Xã Trường Giang 1943/UBND 30/10/2026
50 UBND Phường Cẩm Thành 3081/UBND-VX 02/11/2026
51 UBND Xã Đặng Thùy Trâm 1376/UBND 02/11/2026
52 UBND Xã Đăk Rơ Wa 2638/UBND-VHXH 02/11/2026
53 UBND Xã Long Phụng 1640/UBND 02/11/2026
54 UBND Xã Ngọc Linh 1724/UBND-VHXH 02/11/2026
55 UBND Xã An Phú 2667/UBND 02/11/2026
56 UBND Xã Bình Chương 1674/UBND 02/11/2026
57 UBND Xã Đình Cương 2015/UBND-VHXH 02/11/2026
58 UBND Xã Đăk Pxi 1861/UBND-VHXH 02/11/2026
59 UBND Xã Tư Nghĩa 3088/UBND-VHXH 02/11/2026
60 UBND xã Bình Minh 1106/CV-VHXH 02/11/2026
61 UBND Xã Măng Ri 1618/BC-UBND 03/11/2026
62 UBND Xã Tịnh Khê DS ký, đóng dấu 03/11/2026
63 UBND Xã Phước Giang 2765/UBND 03/11/2026
64 UBND Xã Mộ Đức 2332/UBND 03/11/2026
65 UBND Xã Măng Đen 2272/UBND-VHXH 03/11/2026
66 UBND Xã Sa Thầy 2416/UBND-VHXH 03/11/2026
67 UBND Xã Nghĩa Giang 2621/UBND 03/11/2026
68 UBND Phường Nghĩa Lộ 3420/UBND-VX 03/11/2026
69 UBND Xã Sơn Mai 651/BC-UBND 03/11/2026
70 UBND Xã Ya Ly 1806/UBND-TH 03/11/2026
71 UBND Xã Thọ Phong 3224/UBND 03/11/2026
72 UBND Xã Nguyễn Nghiêm 2285/UBND 03/11/2026
73 UBND Xã Ba Gia 118/UBND 04/11/2026
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74 UBND Xã Đăk Tờ Kan 2580/UBND-VHXH 04/11/2026
75 UBND Xã Sơn Hạ 2932/UBND-VHXH 04/11/2026
76 UBND Xã Đông Trà Bồng 852/UBND-GDĐT 04/11/2026
77 UBND Xã Măng Bút 1290/UBND-VHXH 04/11/2026

Danh sách này có 77 đơn vị.
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